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(Quanlynhanuoc.vn) – Phát triển kinh tế bền vững ở vùng dân tộc thiểu số luôn là một
trong những mục tiêu chiến lược trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Vùng
dân tộc thiểu số là khu vực có vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ
gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời, là nơi sở hữu tiềm năng phong phú về tài
nguyên thiên nhiên, tri thức bản địa và các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, đây
cũng là khu vực còn nhiều khó khăn, có khoảng cách phát triển đáng kể so với mặt
bằng chung của cả nước. Bài viết tập trung phân tích thực trạng, cơ hội và thách thức
trong phát triển kinh tế bền vững tại vùng dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, đề xuất các
giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững ở khu vực này.

Từ khóa: Phát triển kinh tế bền vững, vùng dân tộc thiểu số, cơ hội và thách thức, chủ quyền
lãnh thổ, bảo tồn văn hóa.

1. Đặt vấn đề

Vùng dân tộc thiểu số là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển bền vững
của quốc gia. Việc phát triển kinh tế bền vững tại vùng dân tộc thiểu số không chỉ nhằm nâng
cao mức sống và xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào mà còn đòi hỏi phải bảo đảm sự hài hòa
giữa phát triển kinh tế, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực phát triển kinh tế ngày càng tăng, vùng dân tộc
thiểu số đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đạt
được mục tiêu phát triển bền vững. Xuất phát từ thực tế trên, bài viết tập trung phân tích thực
trạng phát triển kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số. Qua đó, làm rõ những cơ hội có thể khai thác
và các thách thức cần vượt qua nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại những vùng đất giàu
bản sắc nhưng còn nhiều khó khăn này

2. Thực trạng phát triển kinh tế bền vững vùng dân tộc thiểu số hiện nay

2.1. Thực trạng chung từ năm 2022 đến nay 

Trong những năm gần đây, công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng dân tộc thiểu số
và miền núi đã đạt được những thành tựu nổi bật, thể hiện rõ nỗ lực nhất quán và hiệu quả
của Đảng, Nhà nước trong việc ưu tiên đầu tư cho khu vực còn nhiều khó khăn này. Tính đến
tháng 12/2024, hạ tầng cơ sở đã có bước tiến đáng kể: 98,4% số xã vùng dân tộc thiểu số và
miền núi đã có đường ô tô đến trung tâm xã, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo điều
kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ công và kết nối liên vùng. Cùng với đó,
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96,7% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia – một chỉ dấu rõ nét cho
thấy quá trình tiếp cận các dịch vụ thiết yếu đang ngày càng toàn diện và bền vững .

Lĩnh vực giáo dục và y tế cũng ghi nhận những kết quả rất ấn tượng. Hiện nay, 100% xã vùng
dân tộc thiểu số có trường học ở cả ba cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, đảm bảo
quyền tiếp cận giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số từ sớm và góp phần thu hẹp khoảng cách
chất lượng giáo dục giữa các vùng miền. Trong lĩnh vực y tế, 99,3% xã có trạm y tế, trong đó
83,5% đạt chuẩn quốc gia và 69,1% có bác sĩ trực tiếp khám, chữa bệnh – điều này cho thấy
mức độ đầu tư và cải thiện đáng kể về chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân ở những
vùng khó khăn nhất .

Ngoài ra, hạ tầng thông tin và truyền thông tiếp tục mở rộng, với hơn 90% số xã vùng dân tộc
thiểu số được phủ sóng phát thanh, truyền hình và 100% xã có kết nối viễn thông và dịch vụ
di động. Điều này không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân mà còn tạo
điều kiện cho phát triển kinh tế số và chính quyền điện tử ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, tỷ lệ
giảm nghèo bình quân hằng năm của đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 3%, vượt mục tiêu đề
ra. Đây là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa chính sách đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế
và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia .

Không chỉ dừng lại ở phát triển vật chất, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân
tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy thông qua nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng
cao bản sắc dân tộc và gắn kết cộng đồng. Đồng thời, quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu
số tiếp tục được củng cố, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, tạo nên nền tảng
vững chắc cho ổn định chính trị và phát triển bền vững. Nhìn tổng thể, những thành tựu này
không chỉ phản ánh thành quả của các chính sách đúng đắn mà còn minh chứng cho sự
chuyển mình mạnh mẽ, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số
với mặt bằng chung cả nước.

Bên cạnh những thành tựu trên, hiện nay, vùng dân tộc thiểu số còn gặp những khó khăn, hạn
chế sau:

Một là, chênh lệch kinh tế và nghèo đa chiều kéo dài dai dẳng. Mặc dù Việt Nam đã đạt được
nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, thể hiện qua việc giảm tỷ lệ nghèo quốc gia từ
16,8% năm 2010 xuống còn khoảng 5% năm 2020 (World Bank, 2022) . Song kết quả này
chưa thực sự phản ánh đầy đủ mức độ bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư. Đồng bào dân tộc
thiểu số dù chỉ chiếm 14,7% dân số cả nước, nhưng lại chiếm đến 90% số người nghèo cùng
cực và hơn một nửa (51,2%) tổng số hộ nghèo đa chiều (UNDP, 2023) . Thu nhập bình quân
của hộ gia đình dân tộc thiểu số hiện chỉ bằng 40 – 50% so với mức trung bình quốc gia,
không chỉ phản ánh khoảng cách về sự phát triển kinh tế, mà còn là biểu hiện cụ thể của chưa
thật sự bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển cho vùng dân tộc thiểu số (UNDP, 2023) .

Hai là, sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số đã phát triển, nhưng sự dịch chuyển sinh kế còn
thiếu bền vững và dễ tổn thương. Theo World Bank (2022), chỉ khoảng 23% lao động dân tộc
thiểu số rời bỏ lĩnh vực nông nghiệp để tham gia vào các ngành công nghiệp và dịch vụ. Tuy
nhiên, phần lớn lực lượng này không được đào tạo nghề bài bản, chủ yếu làm việc trong khu
vực phi chính thức, không có hợp đồng lao động và thu nhập trung bình chỉ đạt khoảng 1,1
triệu đồng/tháng, thấp hơn gần 4 lần so với mức bình quân cả nước (4,2 triệu đồng/tháng) .
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Điều này cho thấy sự dịch chuyển sinh kế hiện tại là bề nổi, thiếu chiều sâu và chưa tạo ra
các thay đổi căn bản về năng lực sản xuất và thu nhập bền vững.

Ba là, hạn chế về nguồn “vốn con người”. Giáo dục là nhân tố cốt lõi cho phát triển dài hạn,
nhưng hiện nay vẫn là một điểm còn nhiều khó khăn trong các cộng đồng dân tộc thiểu số.
Hơn 30% học sinh dân tộc thiểu số không nhập học đúng độ tuổi, trong khi 21% người dân
tộc thiểu số trên 15 tuổi không thể đọc viết thành thạo tiếng Kinh – rào cản lớn trong tiếp cận
thông tin, thị trường lao động và dịch vụ công (UNDP, 2023) . Những số liệu này phản ánh
sự phân tầng trong khả năng tích lũy vốn con người và làm chậm quá trình thu hẹp khoảng
cách phát triển giữa các nhóm dân cư.Điều này đặt ra vấn đề cần có sự vào cuộc mạnh mẽ
trong lĩnh vực giáo dục để giảm sự chệnh lệch trong phát triển giáo dục, kinh tế giữa vùng
dân tộc thiểu số với vùng phát triển.

Bốn là, rủi ro khí hậu và mức độ dễ tổn thương cao. Với địa hình vùng dân tộc thiểu số chủ
yếu là đồi núi, sườn dốc, hoặc thuộc những vùng thấp (vùng Tây Nam bộ)… và xa trung tâm,
nhiều vùng dân tộc thiểu số đang phải đối mặt với nguy cơ thiên tai ngày càng nghiêm trọng
do biến đổi khí hậu, như: lũ quét, sạt lở đất, hạn hán kéo dài hoặc bị nước mặn xâm nhập dẫn
đến hạn mặn, ngập mặn. Người dân nơi đây có rất ít lựa chọn sinh kế, vốn tích lũy mỏng và ít
có mạng lưới an sinh vi mô như bảo hiểm rủi ro hay tín dụng an toàn. Sự thiếu vắng các công
cụ bảo vệ khiến đồng bào dễ rơi vào vòng xoáy tái nghèo, đặc biệt khi thiên tai xảy ra ngày
một thường xuyên và bất thường hơn.

2.2. Thực trạng tham gia vào lĩnh vực kinh tế

Trong những năm gần đây, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng dân tộc thiểu số đã ghi
nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ tiếp tục đóng vai trò trụ cột
trong sản xuất nông nghiệp mà còn từng bước mở rộng sự hiện diện trong các lĩnh vực phi
nông nghiệp như du lịch cộng đồng, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, mức độ tham
gia này vẫn còn nhiều hạn chế về chiều sâu, năng lực nội tại và tính bền vững, do ảnh hưởng
bởi những rào cản thể chế, kỹ năng và điều kiện hạ tầng. Sự hạn chế này, thể hiện ở những
yếu tố cụ thể:

Một là, lĩnh vực nông nghiệp hiện còn thiếu tính đột phá. Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chiếm
tỷ trọng lao động dân tộc thiểu số cao nhất, với khoảng 73% lực lượng lao động làm việc
trong ngành nông – lâm – ngư (Ven.congthuong.vn, 2024) . Tuy nhiên, phần lớn lao động
trong khu vực này vẫn mang tính tự cung tự cấp, trình độ kỹ thuật thấp, ít được đào tạo bài
bản và dễ bị tổn thương trước các biến động khí hậu và giá nông sản. Dù có những mô hình
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao mang lại kết quả tích cực, song tỷ lệ nghèo đa chiều
vẫn còn ở mức cao (33,25%), cho thấy hiệu quả lan tỏa còn khiêm tốn. Nguyên nhân chủ yếu
đến từ thiếu vốn đầu tư, trình độ kỹ thuật canh tác thấp và khó tiếp cận thị trường đầu ra ổn
định.

Hai là, du lịch cộng đồng, hướng đi nổi bật trong đa dạng sinh kế thu hút nhiều lực lượng lao
động, nhưng đang phải đối mặt với những thách thức về quản lý chất lượng, bảo tồn văn hóa
và sự thiếu hụt nguồn nhân lực được đào tạo bài bản. Đây là lĩnh vực hiếm hoi mà cộng đồng
bản địa không chỉ đóng vai trò thụ hưởng mà còn trực tiếp làm chủ nguồn lực, tham gia vận
hành và cung cấp dịch vụ. Đặc biệt, du lịch cộng đồng trở thành minh chứng sinh động cho
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mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời góp phần thay đổi diện
mạo kinh tế – xã hội ở nhiều địa phương vùng cao.

Sự phát triển nhanh chóng của du lịch cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số cũng đặt ra nhiều
thách thức lớn. Trước hết là vấn đề quản lý chất lượng và bảo tồn văn hóa. Khi lượng khách
tăng mạnh nhưng năng lực phục vụ chưa theo kịp, nguy cơ mai một giá trị văn hóa bản địa do
thương mại hóa hoặc trình diễn sai lệch có thể xảy ra. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt
nguồn nhân lực được đào tạo bài bản vẫn còn phổ biến: người dân địa phương phần lớn chưa
được trang bị đầy đủ kỹ năng về giao tiếp, quản lý dịch vụ, quảng bá hình ảnh, hay tham gia
chuỗi giá trị du lịch chuyên nghiệp. Dù các cơ sở lưu trú, dịch vụ gia tăng về số lượng, nhưng
phần lớn vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, thiếu các hợp tác xã vừa và lớn làm đầu mối kết nối thị
trường. Điều này khiến du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số còn yếu về năng lực cạnh
tranh, đặc biệt là khi hướng tới khách hàng quốc tế và thị trường du lịch có tiêu chuẩn cao.

Ba là, kinh tế số – tiềm năng lớn nhưng phụ thuộc vào hạ tầng và kỹ năng.

Sự phát triển của kinh tế số đang mở ra một cơ hội đột phá cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là
phụ nữ dân tộc thiểu số. Thông qua dự án 4M của UNDP (2023), hơn 13.000 phụ nữ dân tộc
thiểu số đã tiếp cận thương mại điện tử, với doanh thu tăng ít nhất 30%, góp phần nâng cao
quyền năng kinh tế và khả năng tự chủ. Khoảng 100 hợp tác xã dân tộc thiểu số duy trì hoạt
động ổn định, doanh thu tăng trên 20%/năm (UNDP, 2023) . Nhiều nơi tại vùng dân tộc thiểu
số, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số chiếm tỷ trọng cao trong nhóm chuyển đổi số cấp xã, nhiều người
đã biết bán hàng qua livestream và tích hợp sản phẩm vào các chương trình OCOP … Tuy
vậy, hạ tầng số chưa đồng bộ, kết nối Internet yếu, thiếu thiết bị thông minh và năng lực số
cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế là các rào cản lớn. Việc thiếu dịch vụ hậu cần
và hỗ trợ kỹ thuật cũng khiến người dân khó mở rộng quy mô hoặc duy trì hoạt động dài hạn.

Bốn là, kinh tế tuần hoàn – xu hướng mới, còn phân tán và nhỏ lẻ. Một số mô hình kinh tế
tuần hoàn đã được triển khai ở các tỉnh miền núi, như Điện Biên và Sơn La, hướng tới kết
hợp sinh kế với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa. Tuy nhiên, các mô hình này vẫn gặp
nhiều rào cản: thiếu vốn đầu tư ban đầu, thiếu tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc, khó tiếp cận
thị trường cao cấp. Việc lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn đòi hỏi sự hỗ trợ chính sách cụ thể,
đào tạo kỹ thuật chuyên sâu và tích hợp tốt vào các chương trình OCOP, du lịch và giáo dục
cộng đồng.

3. Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế bền vững vùng dân tộc thiểu số hiện
nay

3.1. Những cơ hội

(1) Cơ hội từ chính sách dân tộc và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã
hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Đây là chương trình đầu tư công có quy mô lớn và toàn diện nhất từ trước đến nay trong lĩnh
vực dân tộc. Riêng giai đoạn I (2021–2025), tổng vốn bố trí cho Chương trình Mục tiêu quốc
gia đã lên tới hơn 137.665 tỷ đồng, nhằm đạt các mục tiêu cụ thể như tăng gấp đôi thu nhập
bình quân của người dân tộc thiểu số vào năm 2030, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới lên 99%
và tỷ lệ hộ tiếp cận nước sạch đạt 90% (Ủy ban Dân tộc, 2023) . Ngoài ra, chương trình còn
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ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, sinh kế bền vững và nâng
cao năng lực cho người dân, tạo điều kiện căn bản để các cộng đồng dân tộc thiểu số tham
gia sâu hơn vào nền kinh tế.

(2) Cơ hội từ xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia (Bộ KH&ĐT, 2023) , các địa phương vùng dân
tộc thiểu số được coi là không gian thử nghiệm cho nông nghiệp hữu cơ, mô hình năng lượng
tái tạo quy mô nhỏ và chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn. Các tài liệu báo cáo của chính
quyền tỉnh Kon Tum (cũ) và một số hợp tác xã cho thấy, nhiều dự án nông nghiệp ứng dụng
khoa học kỹ thuật, mô hình hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị… đã mang lại hiệu quả khả quan,
như tăng năng suất, cải thiện lợi nhuận, giảm chi phí phân bón hóa học và sử dụng biện pháp
sinh học.  Những mô hình này không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn mở ra hướng đi
mới cho sản xuất nông nghiệp gắn với bảo tồn tài nguyên và tri thức bản địa.

(3) Cơ hội từ phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng

Các điểm đến có tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc sắc như Hoàng Su Phì (Tuyên
Quang), Mộc Châu (Sơn La), Măng Đen (Quảng Ngãi) đang ngày càng thu hút du khách tìm
kiếm trải nghiệm du lịch bền vững và có trách nhiệm. Theo Tổng cục Du lịch năm 2024, thu
nhập của các hộ làm du lịch cộng đồng đã tăng trung bình 2,2 lần trong giai đoạn 2019 –
2024. Đáng chú ý, các mô hình homestay do phụ nữ dân tộc thiểu số điều hành và làng nghề
truyền thống không chỉ tạo sinh kế ổn định mà còn đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ văn
hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

(4) Cơ hội từ phát triển kinh tế số và chuyển đổi số

Sự phát triển của hạ tầng viễn thông và các nền tảng công nghệ số đã mở rộng khả năng tiếp
cận thương mại điện tử, tài chính số và giáo dục trực tuyến cho người dân tộc thiểu số. Tính
đến năm 2024, đã có khoảng 2.400 xã vùng dân tộc thiểu số được phủ sóng 4G; 36% hộ gia
đình có thành viên sở hữu kỹ năng số cơ bản (Bộ TT&TT, 2024)  Các hộ nông dân đã có
thể trực tiếp bán sản phẩm nông nghiệp qua các nền tảng như Postmart, Voso, giúp giảm khâu
trung gian, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

(5) Cơ hội từ hợp tác quốc tế và các chương trình tài trợ phát triển

Việt Nam hiện là đối tác chiến lược trong nhiều chương trình phát triển bền vững vùng dân
tộc thiểu số do các tổ chức quốc tế tài trợ, như: UNDP- SDC – CEMA (2021 – 2025), WB –
IFAD (2023) hay Quỹ Môi trường toàn cầu GEF (2024). Các chương trình này tập trung hỗ
trợ tài chính vi mô, phát triển chuỗi giá trị nông sản, đầu tư hạ tầng cơ bản, bảo vệ rừng
thiêng và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Đây là nguồn lực bổ sung
quan trọng, giúp vùng dân tộc thiểu số tiếp cận mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế – văn
hóa – môi trường.

3.2. Những thách thức

Mặc dù đang thụ hưởng nhiều cơ hội phát triển từ chính sách ưu tiên trong nước và xu hướng
chuyển đổi toàn cầu (chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, du lịch sinh thái), vùng đồng bào dân
tộc thiểu số vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính chất hệ thống, đan xen giữa yếu
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tố tự nhiên – xã hội – thể chế. Những thách thức này không chỉ làm chậm lại quá trình phát
triển kinh tế, mà còn cản trở khả năng chuyển dịch sang mô hình phát triển bền vững, bao
trùm và công bằng. Các thách thức, như: điều kiện địa hình – sinh thái và rủi ro khí hậu; khó
khăn trong tiếp cận tín dụng, vốn và thị trường; bất bình đẳng cơ hội và khoảng cách giới
trong phát triển; khoảng cách số và rào cản trong chuyển đổi số; hạ tầng và dịch vụ cơ bản
còn yếu kém, thiếu đồng đều.

Những thách thức đối với phát triển kinh tế bền vững vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện
nay không chỉ là hệ quả của điều kiện tự nhiên bất lợi, mà còn phản ánh những giới hạn về
năng lực nội sinh, bất bình đẳng giới và độ trễ trong tiếp cận công nghệ – thông tin. Chúng
không tồn tại biệt lập mà có mối quan hệ tương tác, tạo thành chuỗi trở ngại phức hợp, đòi
hỏi cách tiếp cận tổng thể, đa ngành, có sự tham gia của cả Nhà nước, cộng đồng địa phương,
doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Chỉ khi giải quyết được những thách thức này một cách
căn cơ và tích hợp, vùng dân tộc thiểu số mới có thể chuyển dịch sang con đường phát triển
kinh tế bền vững, bao trùm và công bằng hơn trong tương lai.

4. Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Phát triển kinh tế bền vững vùng dân tộc thiểu số cần được định hình như một quá trình
chuyển đổi toàn diện, lấy con người làm trung tâm, tôn trọng sự đa dạng văn hóa – sinh thái
và bảo đảm công bằng xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và những thách thức kép từ
biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, định hướng phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số phải
dựa trên các nguyên tắc đa chiều, liên ngành, tích hợp và bền vững về lâu dài. Theo đó, cần
thực hiện những giải pháp cụ thể, không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế đơn thuần mà
còn hướng tới bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và thúc đẩy công bằng xã hội –
những trụ cột thiết yếu của phát triển bền vững.

Thứ nhất, nâng cao năng lực cộng đồng – nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững vùng dân
tộc thiểu số.

Phát triển năng lực cộng đồng không chỉ là một giải pháp hỗ trợ, mà chính là nền tảng cốt lõi
để đảm bảo tính bền vững của các mô hình kinh tế tại vùng dân tộc thiểu số. Việc đầu tư có
hệ thống vào con người – đặc biệt là kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức – sẽ tạo ra tác
động lan tỏa lâu dài, giúp cộng đồng dân tộc thiểu số chủ động tham gia và làm chủ tiến trình
phát triển.

Cần thiết kế các chương trình đào tạo đa chiều, thực tiễn và linh hoạt, tập trung vào các kỹ
năng then chốt, như: tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường, sử dụng công nghệ số và thích ứng
với biến đổi khí hậu. Nội dung đào tạo cần được địa phương hóa, tôn trọng ngôn ngữ, văn
hóa và lối sống bản địa nhằm tăng tính tiếp cận và hiệu quả tiếp thu. Đồng thời, các lớp đào
tạo cần đi kèm hoạt động thực hành, huấn luyện tại chỗ và hỗ trợ sau đào tạo để đảm bảo tính
ứng dụng cao.

Cần nâng cao hiệu quả của các thiết chế học tập cộng đồng, như trung tâm học tập tại xã, lớp
dạy nghề lưu động hoặc các mô hình “học đi đôi với hành” gắn với thế mạnh bản địa. Đây là
nơi không chỉ cung cấp kiến thức nghề nghiệp mà còn nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp,
sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên tài nguyên bản địa như cây dược liệu, nghề dệt
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truyền thống, hay dịch vụ du lịch sinh thái – văn hóa. Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao
vai trò chủ thể của phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế.
Việc tăng cường sự tham gia của họ vào quá trình ra quyết định trong gia đình, cộng đồng và
các tổ chức chính trị – xã hội là điều kiện quan trọng để bảo đảm sự bao trùm và công bằng
giới. Cần xây dựng các cơ chế hỗ trợ đặc thù về kỹ thuật, vốn khởi sự kinh doanh, kết nối thị
trường và truyền thông thay đổi nhận thức nhằm tạo điều kiện cho nhóm này phát huy năng
lực.

Phát triển mạng lưới học tập cộng đồng và mạng lưới sản xuất – chia sẻ tri thức bản địa chính
là chìa khóa để gia tăng nội lực, tăng cường tính liên kết và khả năng thích ứng của cộng
đồng. Các mạng lưới này không chỉ giúp phổ biến kinh nghiệm sản xuất bền vững, mà còn
tạo nền tảng cho việc hình thành các nhóm hợp tác, liên kết chuỗi giá trị và lan tỏa đổi mới
sáng tạo ngay trong nội bộ cộng đồng dân tộc thiểu số.

Thứ hai, tăng cường liên kết ngành và liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế vùng
dân tộc thiểu số.

Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số chỉ có thể đạt được tính bền vững khi được đặt trong
một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ, vừa trong nội bộ vùng, vừa giữa các vùng với nhau và với
các trung tâm kinh tế lớn. Việc thiết lập cơ chế liên kết ngành – liên vùng hiệu quả sẽ mở
rộng không gian phát triển, tăng khả năng hội nhập và phát huy được tiềm năng đặc thù của
từng địa phương.

Cần xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị đặc trưng gắn với sản phẩm chủ lực của vùng
dân tộc thiểu số, như: nông sản địa phương, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cây dược liệu quý,
dịch vụ du lịch sinh thái – văn hóa. Mỗi chuỗi giá trị phải được thiết kế với tư duy tích hợp
đa ngành, gắn kết giữa sản xuất – chế biến – tiêu thụ – quảng bá thương hiệu, nhằm tạo hiệu
ứng lan tỏa, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường
khu vực và quốc tế.

Thúc đẩy mô hình liên kết “bốn nhà” (Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Nông
dân) cần được cụ thể hóa thông qua các chương trình, dự án phát triển vùng có sự tham gia
đầy đủ và thực chất của các bên liên quan. Trong đó, vai trò điều phối của chính quyền địa
phương, năng lực dẫn dắt thị trường của doanh nghiệp, tri thức kỹ thuật của giới khoa học,
cùng sự chủ động tham gia của người dân sẽ tạo thành nền tảng vững chắc cho một cơ chế
hợp tác hiệu quả và bình đẳng. Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng cứng và hạ tầng mềm là điều
kiện thiết yếu để kết nối vùng dân tộc thiểu sốvới các trung tâm kinh tế – thương mại lớn.
Cần ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông (đường bộ, cầu, cảng), hệ thống logistics, hạ tầng số và
các nền tảng thương mại điện tử nhằm mở rộng không gian thị trường, rút ngắn khoảng cách
địa lý, giảm chi phí giao dịch và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân và doanh
nghiệp vùng dân tộc thiểu số. Một trụ cột quan trọng khác là xây dựng và nâng cao năng lực
cho các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động theo mô hình liên vùng. Những đơn vị này cần được
hỗ trợ chuyên môn, kỹ năng quản trị, tiếp cận vốn và thị trường để phát triển theo hướng
chuyên nghiệp hóa, minh bạch và dân chủ, đóng vai trò là đầu mối liên kết giữa người sản
xuất nhỏ với chuỗi cung ứng lớn, từ đó thúc đẩy sự lan tỏa và phát triển bền vững toàn vùng.

Thứ ba, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, gìn giữ bền vững nguồn lực địa phương.
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Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số không thể tiếp tục theo mô hình tăng trưởng dựa vào
khai thác cạn kiệt tài nguyên hoặc làm tổn thương môi trường và văn hóa. Trong bối cảnh
khủng hoảng khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học hiện nay, việc thúc đẩy mô hình kinh tế
xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược để bảo vệ
tài nguyên bản địa, nền tảng sống còn cho sinh kế và bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đầu tiên, cần ưu tiên phát triển các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường dựa trên
nguyên tắc tái tạo và khép kín, như nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, chăn nuôi
thảo dược, hay mô hình VAC (vườn – ao – chuồng) cải tiến. Những mô hình này không chỉ
giúp giảm thiểu phát thải khí nhà kính, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và nước thải sinh
hoạt mà còn tạo ra sản phẩm sạch có giá trị kinh tế cao, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng
và tăng tính chống chịu trước biến đổi khí hậu. Song song với bảo vệ môi trường sinh thái,
việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa cần được tích hợp sâu trong các mô hình kinh
tế cộng đồng. Tri thức dân gian, tập quán canh tác truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật và lễ hội
dân tộc có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch cộng đồng một cách bền
vững, nơi người dân không chỉ là chủ thể của hoạt động sản xuất mà còn là người gìn giữ và
làm sống động di sản văn hóa của chính họ.

Ngoài ra, phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vật liệu tái tạo và thân thiện với môi
trường như mây tre đan, sợi tự nhiên, vải lanh truyền thống… sẽ vừa góp phần bảo vệ môi
trường vừa nâng cao thu nhập. Việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và tiêu chuẩn
sản phẩm không chỉ giúp nâng cao giá trị thương mại mà còn khẳng định bản sắc vùng miền,
thúc đẩy sức cạnh tranh trong thị trường quốc gia và quốc tế. Sau đó, giáo dục và truyền
thông về phát triển bền vững, tiêu dùng xanh và bảo vệ môi trường cần được đưa vào chương
trình hoạt động thường xuyên của cộng đồng, đặc biệt là trong hệ thống trường học, trung
tâm học tập cộng đồng tại vùng dân tộc thiểu số. Thay đổi hành vi tiêu dùng, nâng cao ý thức
giữ gìn môi trường sống và tài nguyên bản địa là chìa khóa để kinh tế xanh thực sự bám rễ và
lan tỏa trong cộng đồng.

Thứ tư, đổi mới tiếp cận quản trị tài nguyên – môi trường, hướng tới công bằng sinh thái và
bền vững nội sinh.

Trong bối cảnh vùng dân tộc thiểu số đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, suy
giảm tài nguyên thiên nhiên và gia tăng xung đột lợi ích trong sử dụng đất đai, rừng và nước,
việc quản trị tài nguyên – môi trường cần được tái cấu trúc theo hướng bền vững, công bằng
và có sự tham gia thực chất của cộng đồng. Chuyển từ mô hình quản lý hành chính tập trung
sang mô hình quản trị cộng đồng là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ nguồn sống lâu dài cho
người dân tộc thiểu số và giữ gìn cân bằng sinh thái vùng cao.

Thể chế hóa mô hình quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng (CBNRM), trong đó, người dân
địa phương được trao quyền thực sự trong giám sát, bảo vệ và khai thác rừng, đất, nguồn
nước, cũng như trong quản lý đa dạng sinh học. Việc trao quyền cần gắn liền với trách nhiệm,
đồng thời tôn trọng và phát huy tri thức bản địa trong bảo vệ tự nhiên và ứng phó với biến đổi
khí hậu một cách hài hòa, hiệu quả.

Lồng ghép yếu tố sinh thái – văn hóa trong quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc
thiểu số, không chạy theo phát triển bằng mọi giá. Điều này bao gồm việc bảo vệ đất rừng,
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ngăn chặn việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thiếu căn cứ khoa học; đồng thời, duy trì
không gian sinh thái phục vụ sinh kế truyền thống của người dân như làm nương rẫy, chăn
thả du mục, khai thác lâm sản. Quy hoạch phải mang tính tích hợp, thích ứng và tôn trọng đặc
thù văn hóa – sinh thái của từng cộng đồng dân tộc thiểu số.

Thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá tác động môi trường có sự tham gia đầy đủ của cộng
đồng. Người dân không chỉ là đối tượng bị ảnh hưởng mà phải trở thành chủ thể trong việc
giám sát các dự án kinh tế – kỹ thuật, nhằm phát hiện sớm rủi ro, minh bạch hóa thông tin và
tăng khả năng phản ứng chính sách tại chỗ. Cơ chế này sẽ tạo nền tảng cho công bằng sinh
thái – một khái niệm đòi hỏi sự chia sẻ hài hòa lợi ích và trách nhiệm giữa các nhóm xã hội,
giữa hiện tại và tương lai.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện môi trường trong sản xuất và đời sống
thường nhật là yếu tố then chốt giúp người dân tộc thiểu số từng bước chuyển đổi mô hình
sống bền vững. Cần có các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay ưu đãi và khuyến khích
doanh nghiệp địa phương đầu tư vào đổi mới công nghệ nhằm giảm khai thác tài nguyên thô,
tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng và giảm phát thải – góp phần tạo ra một nền kinh tế sinh
thái phù hợp với điều kiện vùng cao.

5. Kết luận:

Phát triển kinh tế bền vững vùng dân tộc thiểu số là một mục tiêu cấp thiết, vừa tận dụng
được tiềm năng kinh tế – văn hóa đa dạng, vừa bảo vệ môi trường sinh thái đặc thù của vùng.
Vùng dân tộc thiểu số đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi như chính sách dân tộc ngày
càng hoàn thiện, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, xu hướng phát triển du lịch sinh thái
và chuyển đổi số, cũng như việc thúc đẩy kinh tế xanh và tuần hoàn. Để tận dụng cơ hội và
vượt qua thách thức, cần có một khung giải pháp mang tính hệ thống, tập trung vào nâng cao
năng lực cộng đồng, tăng cường liên kết ngành và liên vùng, phát triển kinh tế xanh gắn với
bảo tồn văn hóa truyền thống và đổi mới quản trị tài nguyên – môi trường dựa trên sự tham
gia chủ động của đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền,
cộng đồng và các bên liên quan mới giúp xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững, công
bằng và bao trùm cho vùng dân tộc thiểu số, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất
nước.
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